
PHỤ LỤC_DANH MỤC CÁC KHOẢN THU CÓ QUY ĐỊNH MỨC TRẦN (KÈM 

THEO NQ CỦA HĐND TỈNH) 

 

TT Danh mục Đơn vị tính 

Mức thu tối đa (đồng) 

Trẻ Mầm 

non 

Học sinh 

Tiểu học 

Học sinh 

Trung 

học cơ 

sở 

Học sinh 

Trung 

học phổ 

thông 

Học sinh 

học văn hóa 

tại TT 

GDTX, TT 

GDNN-

GDTX 

1 
Photocopy đề kiểm tra 

định kỳ 

Đồng/hs 

/năm học 
Không 

Lớp 1, 

lớp 2: 

4.000đ; 

Lớp 3: 

8.000đ; 

Lớp 4, 

lớp 5: 

24.000đ 

100.000 100.000 80.000 

2 
Mức thu dịch vụ tuyển 

sinh các cấp học 
      

- Thi tuyển vào 10 
Đồng/học 

sinh/môn 
Không Không Không 80.000  Không 

- 
Phúc khảo thi tuyển vào 

lớp 10 

Đồng/học 

sinh/môn 
Không Không Không 40.000  Không 

- Xét tuyển vào lớp 10 
Đồng/học 

sinh (trẻ) 
Không Không Không 15.000 15.000 

3 

Học thêm, ôn thi vào 

THPT, ôn luyện thi tốt 

nghiệp THPT, đại học 

(học sinh có nhu cầu) 

Đồng/học 

sinh/tiết 
Không Không 8.000 8.000 8.000 

4 

Học phí học nghề phổ 

thông (học sinh THCS 

có nhu cầu) 

Đồng/học 

sinh/tiết 
Không Không 8.000 Không Không 

5 
Thi nghề phổ thông 

(học sinh có nhu cầu) 

Đồng/học 

sinh/đợt 
Không Không 60.000 60.000 Không 

6 

Trông giữ xe (học sinh 

có nhu cầu và loại xe 

phù hợp với lứa tuổi 

theo quy định của pháp 

luật) 

Đồng/lượt 

hoặc 

Đồng/học 

sinh/  

- 

(Học 

sinh lớp 

4, lớp 5) 

Xe đạp: 

500 

đồng 

/lượt 

hoặc 

8.000 

đồng 

Xe đạp, 

xe đạp 

điện: 500 

đồng 

/lượt 

hoặc 

8.000 

đồng 

/tháng; 

xe máy 

Xe đạp, 

xe đạp 

điện: 500 

đồng 

/lượt 

hoặc 

8.000 

đồng 

/tháng; 

Xe máy, 

Xe đạp, xe 

đạp điện: 

500 đồng 

/lượt hoặc 

8.000 

đồng/tháng; 

Xe máy, xe 

máy điện: 

1.000 đồng 

/lượt hoặc 



2 

 

TT Danh mục Đơn vị tính 

Mức thu tối đa (đồng) 

Trẻ Mầm 

non 

Học sinh 

Tiểu học 

Học sinh 

Trung 

học cơ 

sở 

Học sinh 

Trung 

học phổ 

thông 

Học sinh 

học văn hóa 

tại TT 

GDTX, TT 

GDNN-

GDTX 

/tháng điện: 

1.000 

đồng 

/lượt 

hoặc 

16.000 

đồng 

/tháng 

xe máy 

điện: 

1.000 

đồng 

/lượt 

hoặc 

16.000 

đồng 

/tháng 

16.000 đồng 

/tháng 
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